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1 Thái Bình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 34001 02/QĐ-BV 03/01/2023
6 tháng kể từ ngày ký 

hợp đồng
Đấu thầu rộng rãi 41 21.230.125.000            

2 Thái Bình Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải 34005 304/QĐ-BVĐK 07/4/2022
12 tháng kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực
Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng 2 598.800.000                 

3 Thái Bình Bệnh viện Đại học y Thái  Bình 34014 417/QĐ-BVĐHYTB 02/12/2022
6 tháng kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực
Đấu thầu rộng rãi 27 2.201.590.000              

4 Thái Bình Bệnh viện Đại học y Thái  Bình 34014 346/QĐ-BVĐHYTB 29/9/2022
12 tháng kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực
Đấu thầu rộng rãi qua mạng 46 567.279.600                 

5 Thái Bình Bệnh viện Đại học y Thái  Bình 34014 347/QĐ-BVĐHYTB 29/9/2022
12 tháng kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực
Đấu thầu rộng rãi qua mạng 23 277.836.740                 

6 Thái Bình Bệnh viện Đại học y Thái  Bình 34014 370/QĐ-BVĐHYTB 26/10/2022
12 tháng kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực
Đấu thầu rộng rãi qua mạng 10 3.858.690.000              

7 Thái Bình Bệnh viện Phụ Sản Thái Bình 34017 763/QĐ-BVPS 26/12/2022
60 ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực
Đấu thầu rộng rãi 25 2.078.000.000              

8 Thái Bình Bệnh viện Phụ Sản Thái Bình 34017 598/QĐ-BVPS 28/9/2022 28/9/2023 Đấu thầu rộng rãi qua mạng 21 595.570.000                 

9 Đăk Lăk Trung tâm Y tế Huyện Krông Pắc 66004 307/QĐ-TTYT 26/10/2022 26/10/2023 Đấu thầu rộng rãi qua mạng 146 4.631.590.100              

10 Quảng Ngãi Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi 388/QĐ-SYT 03/04/2022 03/04/2023 Đấu thầu rộng rãi 493 85.251.554.347            

11 Quảng Bình PK TT Mắt-Nội tiết tỉnh tỉnh QB 44416 86/QĐ-MNT 31/3/2022 12 tháng kể từ ngày ký Đấu thầu rộng rãi 2 3.282.750.000              

12 Quảng Bình BVHN Việt Nam Cuba Đồng Hới 44005 510/QĐ-BVCB 18/2/2022 12 tháng kể từ ngày ký Đấu thầu rộng rãi 53 4.449.902.000              

13 Thái Nguyên Bệnh viện trung ương Thái Nguyên 19010 1331/QĐ-BVTWTN 10/08/2022
270 ngày kể từ khi 

hợp đồng có hiệu lực
Đấu thầu rộng rãi 338 80.993.896.146            

14 Lạng Sơn Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 2618/QĐ-SYT 14/12/2022 13/12/2022 Đấu thầu rộng rãi 301 41.361.605.282            

15 Phú Thọ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 25001 2417/QĐ-BV 06/12/2022 06/12/2023 Đấu thầu rộng rãi 919 258.716.347.985          

16 Sơn La Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La 14001 455/QĐ-BVĐKT 15/06/2022 15/06/2023 Đấu thầu rộng rãi 287 27.771.702.200            

17 Sơn La BVĐK huyện Yên Châu 14006 277/QĐ-BVĐK 18/04/2022 18/04/2023 Đấu thầu rộng rãi qua mạng 81 2.371.204.100              

18 Sơn La BVĐK Thảo Nguyên Mộc Châu 14010 930/QĐ-BVTN 16/5/2022 16/5/2023 Đấu thầu rộng rãi 7 987.000.000                 

19 Tuyên Quang Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 08501 570/QĐ-TTYT 01/12/2022 01/12/2023 Đấu thầu rộng rãi 90 2.880.951.000              

20 Tuyên Quang Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 08501 571/QĐ-TTYT 01/12/2022 01/12/2023 Đấu thầu rộng rãi 39 2.306.275.000              
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21 Tuyên Quang Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 08501 555/QĐ-TTYT 18/11/2022 18/11/2023 Đấu thầu rộng rãi 35 1.662.222.000              

22 Tuyên Quang Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 08501 537/QĐ-TTYT 14/11/2022 14/11/2023 Đấu thầu rộng rãi 26 477.180.000                 

23 Tuyên Quang Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 08501 572/QĐ-TTYT 01/12/2022 01/12/2023 Đấu thầu rộng rãi 9 852.950.000                 

24 Tuyên Quang Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 08501 586/QĐ-TTYT 06/12/2022 06/12/2023 Đấu thầu rộng rãi 57 2.253.147.400              

25 Tuyên Quang Bệnh viện Phổi tỉnh Tuyên Quang 08103 783/QĐ-BVP 07/12/2022 07/12/2023 Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng 80 872.119.000                 

26 Tuyên Quang Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương 08303 399/QĐ-TTYT 09/11/2022 09/11/2023 Đấu thầu rộng rãi 64 2.092.222.500              

27 Tuyên Quang Bệnh viện ĐKKV Kim Xuyên 08307 205/QĐ - BVKX 01/12/2022 01/12/2023 Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng 79 891.640.700                 

28 Tuyên Quang BVĐK tỉnh Tuyên Quang 08101 444/QĐ-BVĐK  25/11/2022  25/11/2023 Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng 32 6.940.730.406              

29 Bắc Ninh BVĐK tỉnh Bắc Ninh 27009 5146/QĐ-BVT 27/07/2022 27/07/2023 Đấu thầu rộng rãi 10 678.235.000                 

30 Bắc Ninh BVĐK tỉnh Bắc Ninh 27009 6274/QĐ-BVT 22/09/2022 22/09/2023 Đấu thầu rộng rãi 4 7.552.800.000              

31 Bắc Ninh BVĐK tỉnh Bắc Ninh 27009 4040/QĐ-BVT 25/10/2022 25/10/2023 Đấu thầu rộng rãi 5 3.734.000.000              

32 Bắc Ninh BVĐK tỉnh Bắc Ninh 27009 6053/QĐ-BVT 13/09/2022 13/09/2023 Đấu thầu rộng rãi 2 3.285.450.000              

33 Bắc Ninh BVĐK tỉnh Bắc Ninh 27009 6591/QĐ-BVT 04/10/2022 04/10/2023 Đấu thầu rộng rãi 2 1.941.500.000              

34 Bắc Ninh BVĐK tỉnh Bắc Ninh 27009 6655/QĐ-BVT 06/10/2022 06/10/2023 Đấu thầu rộng rãi 3 2.639.000.000              

35 Bắc Ninh BVĐK tỉnh Bắc Ninh 27009 6877/QĐ-BVT 17/10/2022 17/10/2023 Đấu thầu rộng rãi 8 8.845.900.000              

36 Bắc Ninh BVĐK tỉnh Bắc Ninh 27009 6914/QĐ-BVT 18/10/2022 18/10/2023 Đấu thầu rộng rãi 8 5.949.545.794              

37 Bắc Ninh BVĐK tỉnh Bắc Ninh 27009 7037/QĐ-BVT 25/10/2022 25/10/2023 Đấu thầu rộng rãi 5 1.882.310.000              

38 Bắc Ninh BVĐK tỉnh Bắc Ninh 27009 7190/QĐ-BVT 03/11/2022 03/11/2023 Đấu thầu rộng rãi 5 1.833.086.240              

39 Bắc Ninh BVĐK tỉnh Bắc Ninh 27009 7206/QĐ-BVT 04/11/2022 04/11/2023 Đấu thầu rộng rãi 11 7.209.273.900              

40 Bắc Ninh BVĐK tỉnh Bắc Ninh 27009 7240/QĐ-BVT 07/11/2022 07/11/2023 Đấu thầu rộng rãi 6 2.891.900.000              

41 Bắc Ninh BV Mắt tỉnh Bắc Ninh 27022 339/QĐ-BVM 24/08/2022 24/08/2023 Đấu thầu rộng rãi 2 7.126.000.000              

42 Bắc Ninh BV Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh 27174 850/QĐ-BVSN 16/8/2022 16/08/2023 Đấu thầu rộng rãi 10 499.300.000                 

43 Bắc Ninh Trung tâm y tế huyện Gia Bình 27006 1642/QĐ-TTYT 15/08/2022 15/08/2023 Đấu thầu rộng rãi 11 314.425.000                 

44 Bắc Ninh Trung tâm y tế huyện Quế Võ 27008 1021/QĐ-TTYT 22/09/2022 22/09/2023 Đấu thầu rộng rãi 16 1.018.350.000              



45 Bắc Ninh Trung tâm y tế huyện Thuận Thành 27007 1877/QĐ-TTYTTT 27/05/2022 27/05/2023 Đấu thầu rộng rãi 16 357.780.000                 

46 Bắc Ninh Trung tâm y tế huyện Tiên Du 27002 1307/QĐ-TTYT 17/10/2022 17/10/2023 Đấu thầu rộng rãi 15 1.109.330.000              

47 Bắc Ninh Trung tâm y tế huyện Tiên Du 27002 1308/QĐ-TTYT 17/10/2022 17/10/2023 Đấu thầu rộng rãi 9 70.023.000                   

48 Bắc Ninh Trung tâm y tế huyện Yên Phong 27005 873/QĐ-TTYT 16/09/2022 16/09/2023 Đấu thầu rộng rãi 17 690.425.900                 


